
Chuyên đ  phân t  h c.ề ử ọ
Dùng d  ki n sau tr  l i các câu h i t  1 đ n 3ữ ệ ả ờ ỏ ừ ế
M t đo n AND g m 2 gen A và B.Gen A có kh i l ng phân tộ ạ ồ ố ượ ử 
là 438000 đvC và A = 1,5G.Gen B có s  liên k t hidro nhi uố ế ề  
h n s  liên k t c a gen A là 624.Trên 1 m ch c a gen B có Gơ ố ế ủ ạ ủ  
= 12,5% và X = 51,5%.
Câu 1: S   nuclêôtit t ng lo i c a gen B là:ố ừ ạ ủ

A. A = T = 324 và G = X = 576 ( Nu )
B. A = T = 344 và G = X = 588 ( Nu )
C. A = T = 400 và G = X = 600 (Nu ) 
D. A = T = 378 và G = X = 622 (Nu )
Câu 2: Gen A và B nhân đôi 1 s  đ t, môi tr ng cung c p 4038ố ơ ườ ấ  
Nu lo i A.ạ  S  đ t nhân đôi c a gen A và B l n l t là:ố ơ ủ ầ ươ

A. 2 và 3 B. 3 và 2 C. 3 và 4D. 4 và 3
Câu 3: S  chu kỳ xo n c a gen A và B l n l t là:ố ắ ủ ầ ươ

A. 70 và 80 B. 72 và 88 C. 73 và 88 D. 73 và 90
Dùng d  ki n sau tr  l i các câu h i t  4 đ n 6ữ ệ ả ờ ỏ ừ ế
Gen A có chi u dài 0,4896 Aề 0. Trên 1 m ch c a gen cóạ ủ  A = 210 
( Nu) và G = 280 ( Nu).
Câu 4: Gen trên nhân đôi 2 đ t, môi tr ng cung c p 1980 Nu tơ ườ ấ ư 
do lo i Adenin. S  nuclêôtit lo i X trên 1 m ch còn l i c a gen:ạ ố ạ ạ ạ ủ

A. X = 488( Nu ) C. X = 500 ( Nu )
B. X = 530 ( Nu ) D. X = 498 (Nu )
Câu 5: S  chu kỳ xo n c a gen trên:ố ắ ủ

A. 140 B. 200 C. 144 D. 160
Câu 6: S  liên k t hoá tr  đ ng – photpho trong c  AND:ố ế ị ườ ả

A. 5756 B. 5568 C. 5578 D. 5758
Dùng d  ki n sau tr  l i các câu h i t  7 đ n 8ữ ệ ả ờ ỏ ừ ế
Phân tích thành ph n hoá h c c a 1 đo n AND ng i ta th yầ ọ ủ ạ ườ ấ  
X chi m 32% t ng s  nuclêôtit.Trên m ch th  nh t c a ANDế ổ ố ạ ứ ấ ủ  
có X = 40% s  nuclêôtit c a m ch, trên m ch th  2 c a ANDố ủ ạ ạ ứ ủ  
có T = 20% s  nuclêôtit c a m ch.ố ủ ạ
Câu 7: % nuclêôtit c a Aủ 2:

A. A2= 16% B. A2 = 18%
C. A2= 20% D. A2 = 24%
Câu 8: N u đo n nói trên có kh i l ng 960000 đvC thì s  l ngế ạ ố ươ ố ươ  
nuclêôtit lo i A:ạ

A. A = 580 ( Nu ) B. A = 576 ( Nu )
C. A = 600 ( Nu ) D. A = 578 ( Nu )
Dùng d  ki n sau tr  l i các câu h i t  9 đ n 11ữ ệ ả ờ ỏ ừ ế
M t gen có chi u dài là 0,34m.Trên m ch th  nh t c a gen cóộ ề ́ ạ ứ ấ ủ  
A,T,G,X l n l t phân chia theo t  l  1: 2 : 3 :4.ầ ượ ỷ ệ
Câu 9: S  nuclêôtit lo i A c a gen:ố ạ ủ

A. 300(Nu) B. 320(Nu) C. 400(Nu) D. 380(Nu)
Câu 10: Gen th  hai dài b ng gen nói trên, m ch th   hai c a genứ ằ ạ ứ ủ  
này có A = 2T = 3G = 4X.S  nuclêôtit lo i G c a gen :ố ạ ủ

A. 290(Nu) B. 280(Nu) C. 300(Nu) D. 270(Nu)
Câu 11: Hai gen nhân đôi 1 s  l n, môi tr ng cung c p 44000 Nuố ầ ườ ấ  
t  do.Bi t gen th  2 t o ra s  gen con nhi u g p đôi s  gen conư ế ứ ạ ố ề ấ ố  
do gen th  1 t o ra s  l n t  sao c a 2 gen l n l t là:ứ ạ ố ầ ư ủ ầ ươ

A. 2 và 3 B. 4 và 3 C. 3 và 4D. 5 và 4
Dùng d  ki n sau tr  l i các câu h i t  12 đ n 14ữ ệ ả ờ ỏ ừ ế
M t đo n AND g m 2 gen M và N. Gen M có chi u dài 0,4012mộ ạ ồ ề ́  
và s  liên k t hidro c a gen là 3040.Gen N có liên k t hidro ítố ế ủ ế  
h n s  liên k t hidro c a gen M là 188, trên 1 m ch c a gen Nơ ố ế ủ ạ ủ  
có g = 26% và X = 22%.
Câu 12: S  vòng xo n c a gen N:ố ắ ủ
A.115 B.120 C.134 D.146
Câu 13: S  nuclêôtit t ng lo i c a đo n AND:ố ừ ạ ủ ạ
A. A = T = 1098 (Nu)  và G = X = 1322 (Nu)
B. A = T = 1200 (Nu) và G = X = 1320 (Nu)
C. A = T = 1088 (Nu) và G = X = 1320 (Nu)
D. A = T = 1098 (Nu) và G = X = 1232 (Nu)
Câu 14: Trên m ch 1 c a gen M và N đ u có Aạ ủ ề 1= 280. S  nuclêôtitố  
lo i Aạ 2 c a gen M và N l n l t là:ủ ầ ươ

A. 210 và 320 B. 220 và 318.
C. 420 và 350 D. 310 và 488
Dùng d  ki n sau tr  l i các câu h i t  15 đ n 17ữ ệ ả ờ ỏ ừ ế
Trong m ch th  nh t c a m t phân t  AND có Ađênin chi mạ ứ ấ ủ ộ ử ế  
32% và Guanin chi m 32%, Timin chi m 20% và s  Xistozinế ế ố  
b ng 260(Nu)ằ . 
Câu 15: S  l ng nuclêôtit t ng lo i là:ố ươ ừ ạ
A. A = T = 840 ( Nu ) và G = X = 790 ( Nu )
B. A = T = 845 ( Nu) và G = X = 780 ( Nu)
C. A = T = 780 ( Nu ) và G = X = 800 ( Nu)
D. A = T = 680 ( Nu ) và G = X = 580 ( Nu )

Câu 16: Kh i l ng phân t  c a AND:ố ươ ư ủ
A. M = 978000( đvC ) C. M = 975000 ( đvC )
B. M = 897000 ( đvC ) D. M = 988.103đvC
Câu 17: Chi u dài c a gen :ề ủ
A. 5525A0 B.5535A0 C. 5545A0 D.5680A0

Dùng d  ki n sau tr  l i các câu h i t  18 đ n 20ữ ệ ả ờ ỏ ừ ế
M t gen có kh i l ng phân t  là 732000đvC và s  G = 3/2 A.ộ ố ượ ử ố
Câu 18: Chi u dài c a gen:ề ủ
A. 4148A0 B. 4218A0 C. 4312A0 D. 4412A0

Câu 19: M ch th  nh t c a gen có X = 15%, m ch th  hai c a genạ ứ ấ ủ ạ ứ ủ  
có T = 427( Nu ).S  nuclêôtit lo i Ađênin c a m ch 1:ố ạ ủ ạ

A. 65 (Nu) B. 61 (Nu) C. 66 (Nu) D. 68 (Nu)
Câu 20: Khi gen nhân đôi 1 s  đ t môi tr ng cung c p 10980G tố ơ ườ ấ ư 
do. S  l n nhân đôi c a gen:ố ầ ủ

A. 4 B. 5 C. 6 D. 9
Dùng d  ki n sau tr  l i các câu h i t  21 đ n 23ữ ệ ả ờ ỏ ừ ế
Trên m ch th  nh t c a m t đo n AND, nuclêôtit lo i A chi mạ ứ ấ ủ ộ ạ ạ ế  
32%, lo i  G chi m 34%, lo i  T chi m 18%.Đo n AND này tạ ế ạ ế ạ ự 
nhân đôi  liên ti p mà  đ t  t  nhân đôi  đ u tiên đã có 544ế ở ợ ự ầ  
Guanin t  do đ n b  sung m ch th  nh t c a AND.ự ế ổ ạ ứ ấ ủ
Câu 21: S  nuclêôtit lo i G  m ch th  hai:ố ạ ơ ạ ứ
A. 286 B. 248 C. 256 D. 260
Câu 22: Khi môi tr ng n i bào đã cung c p cho quá trình t  nhânườ ộ ấ ư  
đôi c a AND 5600X t  do thì s  AND con đ c t o ra:ủ ư ố ươ ạ

A.6 B.8 C.5 D.7
Câu 23: Kh i l ng và chi u dài c a gen:ố ươ ề ủ
A. 896000đvC và 5288A0 B. 960000đvC và 0,544ḿ
C. 880000đvC và 0,564ḿ D. 990000đvC và 5600A0

Dùng d  ki n sau tr  l i các câu h i t   24 đ n 26ữ ệ ả ờ ỏ ừ ế
Khi gen t  nhân đôi t o thành 2 gen con đã hình thành đ cự ạ ượ  
3800 liên k t hidro.Trong s  liên k t hidro đó, s  liên k t hidroế ố ế ố ế  
trong các c p G, X nhi u h n s  liên k t hidro trong các c pặ ề ơ ố ế ặ  
A,T là 1000.
Câu 24: Chi u dài c a gen:ề ủ
A.2480A0 B. 0,246ḿ C.2680A0 D.0,255ḿ
Câu 25: Gen t  nhân đôi liên ti p t o ra các gen con có t ng sư ế ạ ổ ố 
m ch đ n nhi u g p 8 l n so v i m ch đ n ban đ u c a gen.Sạ ơ ề ấ ầ ớ ạ ơ ầ ủ ố 
l n t  nhân đôi c a gen:ầ ư ủ

A. 4 B.2 C.3 D.5
Câu 26: S  nuclêôtit t  do mà Ađênin c n dùng:ố ư ầ
A.2460 B.2100 C.2400 D.2450
Dùng d  ki n sau tr  l i các câu h i t  27 đ n 28ữ ệ ả ờ ỏ ừ ế
M t phân t  prôtêin hoàn ch nh có kh i l ng phân t  là 21780ộ ử ỉ ố ượ ử  
đvC.( bi t 1 aa có kh i l ng trung bình 110 đvC )ế ố ượ
Câu 27: mARN mang mã sao quy đ nh t ng h p prôtêin đó có U =ị ổ ơ  
120 và m t m ch đ n c a gen c u trúc có t  l  T : A : G : X = 1 :2 :3ộ ạ ơ ủ ấ ỷ ệ  
:4. S  rX:ố

A. 184 (rN) B. 210 (rN) C. 180 (rN) D. 190 (rN)
Câu 28: T  l  % và s  l ng các lo i Nu c a gen c u trúc:ỷ ệ ố ươ ạ ủ ấ
A. A = T = 16% = 180 (Nu) và G = X = 34% = 420 (Nu)
B. A = T = 18% = 200 (Nu) và G = X = 32% = 400 (Nu)
C. A = T = 20% = 220 (Nu) và G = X = 30% = 380 (Nu)
D. A = T = 15% = 180 (Nu) và G = X = 35% = 420 (Nu)
Dùng d  ki n sau tr  l i các câu h i t  29 đ n 31ữ ệ ả ờ ỏ ừ ế
M t c p gen d  h p, m i alen đ u dài 5100Aộ ặ ị ợ ỗ ề 0,  alen tr i A cóộ  
3900 liên k t hidro, alen l n a có hi u s  G – A =20% s  Nu c aế ặ ệ ố ố ủ  
gen. Do đ t bi n d  b i t o thành t  bào có ki u gen Aaa.ộ ế ị ộ ạ ế ể
Câu 29: S  l ng Nu t ng lo i c a c p gen d  h p:ố ươ ừ ạ ủ ặ ị ơ
A. A = T = 1050 và G = X = 1950            
B. A = T = 1060 và G = X = 2000
C. A = T = 1200 và G = X = 1800
D. A = T = 1400 và G = X = 1800
Câu 30: S  l ng Nu t ng lo i trong m i lo i giao t   đ c t o ra tố ươ ừ ạ ỗ ạ ư ươ ạ ừ 
ki u gen đó:ể

A. Giao t  A: A= 550 và G = 950ư
Giao t  Aa: A = 1050 và G = 1950ư
Giao t  a: A = 500 và G = 1000 ư
Giao t  aa: A = 1000 và G = 2000 ư

B. Giao t   A: A = 600 và G = 900 ư
Giao t  Aa: A= 1050 và G = 1950ư
Giao t   a: A = 450 và G = 1050ư
Giao t   aa: A = 900 và G = 2100ư

C. Giao t  A: A= 650 và G = 850ư
Giao t  Aa: A = 1050 và G = 1950ư
Giao t   a: A= 400 và G = 1100ư



Giao t   aa: A = 800 và G = 2200ư
D. Giao t   A: A = 670 và G = 880ư

Giao t   Aa: A = 1050 và G = 1950ư
Giao t   a: A = 380 và G = 1070ư
Giao t   aa: A = 760 và G = 2140ư

Câu 31: Khi c  th  trên t  th  ph n thì t  l  phân ly ki u gen s  là:ơ ể ư ụ ấ ỷ ệ ể ẽ  
(Bi t A: quy đ nh thân cao, a: thân th p, t t c  các giao t   hìnhế ị ấ ấ ả ư  
thành đ u có kh  năng t  th  tinh)ề ả ư ụ .

A.1AA:4Aa:4aa:4AAa:10Aaa:4AAaa:4Aaaa:4aaa:1aaaa
B.1AA:4Aa:4aa:10AAa:4AAa:10AAaa:4Aaaa:4aaa:1aaaa
C.1AA:4Aa:4aa:8AAa:16Aaa:8AAaa:4Aaaa:4aaa:1aaaa
D.1AA:4Aa:4aa:8AAa:10Aaa:8AAaa:4Aaaa:4aaa:1aaaa
Dùng d  ki n sau tr  l i các câu h i t  32 đ n 33ữ ệ ả ờ ỏ ừ ế
Cho m t đo n AND ch a gen c u trúc có trình t  nuclêôtitộ ạ ứ ấ ự  
ch a đ y đ  nh  sau:ư ầ ủ ư
3/ - T G T A X A G A X X A X T T T X G T G G… - 5/

5/ - A X A T G T X T G G T G A A A G X A X X..- 3/

Câu 32: Trình t  ribônuclêôtit trên s n ph m sao mã t ng ng v iư ả ẩ ươ ứ ớ  
đo n gen c u trúc trong đo n AND trên:ạ ấ ạ

A. 5/ - A U G U X U G G A G A A A G X A X X … - 3/

B. 5/ -A U G U X U G G U G A A A G X A X X … - 3/

C. 5/ - A U G U X U G G U G A A A G G A X X … - 3/ 
D. 5/ - A U G U X A G G U G A A A G X A X X … - 3/

Câu 33: Gi  s  đo n AND ch a gen c u trúc trên có chi u dàiả ư ạ ứ ấ ề  
0,51m.Đo n AND ch a gen c u trúc trên x y ra đ t bi n thêm c ṕ ạ ứ ấ ả ộ ế ặ  
T – A vào gi a nuclêôtit th   3 và th  4.ư ứ ứ  Trình t  ribônuclêôtit trênư  
s n ph m sao mã khi đó s :ả ẩ ẽ

A. 5/- A U G U X U G G A G A A A G X A X X … - 3/

B. 5/- A U G U X U G G U G A A A G X A X X … - 3/

C. 5/- A U G U X U G G U G A A A G G A X X … - 3/ 
D. 5/- A U G U X U G G U G A A A G X A X X … - 3/

Dùng d  ki n sau tr  l i các câu h i t  34 đ n 36ữ ệ ả ờ ỏ ừ ế
M t đo n AND có 180 vòng xo n.Trên m ch 1 c a AND có Aộ ạ ắ ạ ủ 1: 
T1:G1:X1 = 1 : 3 :2 : 4.
Câu 34: S  liên k t hoá tr  gi a các nuclêôtit c a gen:ố ế ị ư ủ
A. 3456 (liên k t)ế B. 3598 (liên k t)ế
C. 3568 (liên k t)ế D. 4086 (liên k t)ế
Câu 35: Gi  s  phân t  mARN sao mã t  gen trên có U = 540.Sả ư ư ừ ố 
l ng ribônuclêôtit lo i X là:ươ ạ

A. 740 (Nu) B. 680 (Nu) C. 720 (Nu) D. 690 (Nu)
Câu 36: Khi gen trên đi u khi n quá trình t ng h p m t phân tề ể ổ ơ ộ ư 
prôtêin hoàn ch nh đã đòi h i môi tr ng cung c p s  aa là:ỉ ỏ ườ ấ ố

A. 549 (aa) B. 569 (aa) C. 589 (aa)   D. 599 (aa)
Dùng d  ki n sau tr  l i các câu h i t  37 đ n 39ữ ệ ả ờ ỏ ừ ế
M t gen có chi u dài 0,3298m và có hi u s  %G - %A = 30%ộ ề ́ ệ ố .
Câu 37: S  vòng xo n c a gen:ố ắ ủ
A.99 (vòng) B. 100 (vòng) C. 89 (vòng) D. 98 (vòng)
Câu 38: Gen trên th c hi n sao mã 1 s  l n, môi tr ng n i bàoư ệ ố ầ ườ ộ  
cung c p 3960 ribonuclêôtit. Gen trên đã th c hi n sao mã:ấ ư ệ

A. 3 l nầ B. 2 l nầ C. 4 l nầ D. 5 l nầ
Câu 39: Trên m i b n mã sao đ u có 5ribôxôm tr t qua khôngỗ ả ề ươ  
l p l i th c hi n vi c gi i mã.S  aa môi tr ng cung c p cho quáặ ạ ư ệ ệ ả ố ườ ấ  
trình gi i mã trên:ả

A. 6580 (aa) B. 6680 (aa) C. 6689 (aa) D. 6679 (aa)
Dùng d  ki n sau tr  l i các câu h i t  40 đ n 42ữ ệ ả ờ ỏ ừ ế
M t gen có kh i l ng phân t  là 897.10ộ ố ượ ử 3đvC và có tích số 
%Nu lo i G v i lo i không b  sung v i nó là 6%. Gi  s  m chạ ớ ạ ổ ớ ả ử ạ  
1 c a gen có Aủ 1 = 598 ( Nu ) và G1= 420 ( Nu )
Câu 40: Khi gen t  nhân đôi 3 đ t. S  Nu lo i A môi tr ng cungư ơ ố ạ ườ  
c p cho quá trình t  nhân đôi  đ t nhân đôi cu i cùng:ấ ư ơ ơ ố

A. 3588 B. 6279 C. 4888 D. 6888
Câu 41: Gi  s  m ch 2 c a gen là m ch khuôn thì khi gen trên saoả ư ạ ủ ạ  
mã, môi tr ng cung c p s  ribônuclêôtit lo i X:ườ ấ ố ạ

A. 180 (rN) B. 178 ( rN) C.168 (rN) D.188 (rN)
Câu 42: Gen trên sao mã 5 l n và trong quá trình t ng h p prôtêin,ầ ổ ơ  
trên m i mARN có 5 ribôxôm cùng tr t qua không l p l i. T ngỗ ươ ặ ạ ổ  
s  aa môi tr ng cung c p:ố ườ ấ

A. 12435 (aa) B. 12345 (aa)
C. 12535 (aa) D. 12425(aa)
Dùng d  ki n sau tr  l i các câu h i t  43 đ n 44ữ ệ ả ờ ỏ ừ ế
Hai gen c u trúc A và B có chi u dài b ng nhau và n m kấ ề ằ ằ ế 
ti p nhau trên NST. Vì b  đ t bi n, m t đo n m ch kép ANDế ị ộ ế ộ ạ ạ  
khác đ c g n vào gen B t o ra gen C,ượ ắ ạ  nên khi hai gen A và C 
đ ng th i  t  nhân đôi  3 l n đã l y t  môi  tr ng n i  bàoồ ờ ự ầ ấ ừ ườ ộ  
10500 nuclêôtit t  do. Khi t  nhân đôi m t l n, gen C đòi h iự ự ộ ầ ỏ  
môi tr ng cung c p s  nuclêôtit b ng 1,5 l n gen A.              ườ ấ ố ằ ầ
Câu 43: Xác đ nh chi u dài c a gen A ( ho c gen B)ị ề ủ ặ
A. 1020 A0 B.5100A0 C.4080A0 D.2040A0

Câu 44: Đo n g n vào gen B ch a bao nhiêu nuclêôtit ?ạ ắ ứ

A. 320 B. 300 C.400 D. 180
Dùng d  ki n sau tr  l i các câu h i t  45 đ n 46ữ ệ ả ờ ỏ ừ ế
M t gen ch  huy t ng h p chu i polipeptit g m 198 axit amin, cóộ ỉ ổ ợ ỗ ồ  
t  l  A/G = 0,6. M t đ t bi n x y ra tuy không làm thay đ i sỷ ệ ộ ộ ế ả ổ ố 
l ng nuclêôtit c a gen nh ng đã làm thay đ i t  l  nói trên.ượ ủ ư ổ ỷ ệ
Câu 45: Khi t  l  A/G trong gen đ t bi n ≈ 60,43 thì s  liên k t hiđrôỷ ệ ộ ế ố ế  
trong gen s  là:ẽ

A.1575 B.1574 C.1576 D.1577
Câu 46: Khi t  l  A/G ≈ 59,57% thì s  liên k t hiđrô s  là:ỷ ệ ố ế ẽ
A.1575 B.1574 C.1576 D.1577
Dùng d  ki n sau tr  l i các câu h i t  47 đ n 48ữ ệ ả ờ ỏ ừ ế
Gen A và gen B n m kằ ế tiếp nhau trên NST. Prôtêin do gen A chỉ 
huy t ng h p có 48 axit amin. Còn prôtêin do gen B ch  huy t ngổ ợ ỉ ổ  
h p có 96 axit amin. M t đ t bi n gen đã bi n 2 gen nói trênợ ộ ộ ế ế  
thành gen C. Prôtêin do gen C t ng h p có 144 axit amin.ổ ợ
Câu 47: Đ t bi n nói trên liên quan t i bao nhiêu c p nuclêôtit, vàộ ế ớ ặ  
thu c ki u nào c a đ t bi n gen?ộ ể ủ ộ ế

A. 6 c p Nu và là ki u đ t bi n gen m t m t s  c p Nu.ặ ể ộ ế ấ ộ ố ặ
B. 6 c p Nu và là ki u đ t bi n thêm đo nặ ể ộ ế ạ
C. 6 c p Nu và là ki u đ t bi n thay th  3 c p Nu này b ng 3 c p Nuặ ể ộ ế ế ặ ằ ặ  
khác.
D. 6 c p Nu và là ki u đ t bi n l p đo n.ặ ể ộ ế ặ ạ
Câu 48: Chi u dài c a gen C là:ề ủ
A. 5100A0 B. 4080A0 C. 1489,2A0 D. 1456,2A0
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